
TT Mã SV Ngày sinh Nơi sinh
Điểm xếp loại 

tốt nghiệp
Xếp loại 

tốt nghiệp
Ghi chú

1 205102792 Lâm Thị Cẩm Tâm 04/05/1981 Bình Định 8.03 Giỏi

2 205101832 Võ Duy Phúc Linh 15/01/1975 Quảng Ngãi 8.03 Giỏi

3 205100722 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 03/11/1979 TP Hồ Chí Minh 7.97 Khá

4 205104572 Nguyễn Phước Sang 07/11/1972 Đồng Tháp 7.69 Khá

5 205100882 Nguyễn Hoàng Trọng Thanh 27/11/1980 TP Hồ Chí Minh 7.6 Khá

6 205104642 Nguyễn Bảo Minh 11/04/1980 Bến Tre 7.59 Khá

7 205101272 Trần Ái Nhơn 29/11/1977 Cần Thơ 7.37 Khá

8 205101732 Nguyễn Thị Minh Tân 12/01/1983 Lâm Đồng 7.32 Khá

9 205103852 Hồ Thị Thắm 20/11/1977 An Giang 7.3 Khá

10 205102162 Dương Quốc Thanh 26/11/1977 Tây Ninh 7.25 Khá

11 205102132 Lê Minh Nhựt 14/01/1979 Long An 7.17 Khá

12 205100712 Nguyễn Thanh Tâm 30/08/1978 TP Hồ Chí Minh 7 Khá

13 205104672 Đinh Văn Sỹ 12/07/1971 Thái Bình 6.99 TBK

14 205104582 Lê Minh Phụng 17/10/1978 Đồng Tháp 6.96 TBK

15 205103362 Mạc Nam Sơn 28/10/1975 Bắc Giang 6.75 TBK

16 205105282 Nguyễn Ngọc Quang 01/01/1977 Hà Nam 6.72 TBK

17 205102322 Lê Khắc Phúc 28/06/1973 TP Hồ Chí Minh 6.67 TBK

18 205103492 Trịnh Hoài Phong 24/08/1977 Tây Ninh 6.67 TBK

19 205102002 Đặng Trung Thành 15/08/1969 Thái Nguyên 6.57 TBK

20 205106272 Lê Hoàng Nhơn 26/04/1959 Bình Thuận 6.23 TBK

Danh sách gồm 20 sinh viên, trong đó:

- Giỏi: 2 SV

- Khá: 10 SV

- TB Khá: 8 SV
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